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Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề


Câu 1. Thể đột biến nào sau đây được tạo ra nhờ lai xa kết hợp với đa bội hóa? 

A. Thể song nhị bội. 
B. Thể tam bội. 
C. Thể tứ bội. 
D. Thể ba. 

Câu 2. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con gồm toàn kiểu gen dị hợp? 

A. Aa × Aa. 
B. AA × aa. 
C. Aa × aa. 
D. AA × Aa. 

Câu 3. Sinh vật nào sau đây có cặp NST giới tính ở giới cái là XX và ở giới đực là XO? 

A. Châu chấu. 
B. Chim. 
C. Bướm. 
D. Ruồi giấm. 

Câu 4. Một quần thể ngẫu phối có thành phần kiểu gen là 0,6 Aa : 0,4 aa. Theo lí thuyết, tần số alen a của quần thể này là bao nhiêu? 

A. 0,4. 
B. 0,6. 
C. 0,7. 
D. 0,3. 

Câu 5. Theo vĩ độ, rừng rụng lá ôn đới (rừng lá rộng rụng theo mùa) là khu sinh học phân bố ở vùng nào? 

A. Ôn đới. 
B. Nhiệt đới. 
C. Bắc Cực. 
D. Cận Bắc Cực. 

Câu 6. Trong tế bào động vật, gen nằm ở vị trí nào sau đây thường không được phân chia đồng đều khi phân bào? 

A. Lục lạp. 
B. Ti thể. 
C. NST thường. 
D. NST giới tính X. 

Câu 7. Cơ thể nào sau đây là cơ thể dị hợp về 2 cặp gen? 

A. AaBbDdEe. 
B. AaBBddEe. 
C. AaBBddEE. 
D. AaBBDdEe. 

Câu 8. Ở người, alen A nằm trên nhiễm sắc thể X quy định máu đông bình thường là trội hoàn toàn so với alen a quy định bệnh máu khó đông. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, cặp bố mẹ nào sau đây chắc chắn sẽ không thể sinh con bị bệnh máu khó đông? 

A. XAXa × XAY. 
B. XAXA × XaY. 
C. XaXa × XAY. 
D. XAXa × XaY. 

Câu 9. Cho biết giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai Aa × aa cho đời con có tỉ lệ kiểu gen là: 

A. 1:1. 
B. 1:2:1. 
C. 3:1. 
D. 9:3:3:1. 

Câu 10. Biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Tính theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu gen là 1 : 1? 

A. AABbDd × AaBBDd. 
B. AabbDD × AABBdd. 

C. AaBbdd × AaBBDD. 
D. AaBBDD × aaBbDD. 

Câu 11. Ở người, tính trạng nhóm máu do một gen có 3 alen quy định. Kiểu gen IAIA hoặc IAIO quy định nhóm máu A; Kiểu gen IBIB hoặc IBIO quy định nhóm máu B; Kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB; Kiểu gen IOIO quy định nhóm máu O. Một quần thể đang cân bằng di truyền có 32% số nguời mang nhóm máu A; 32% số người mang nhóm máu B; 32% số người mang nhóm máu AB; 4% số người mang nhóm máu O. Theo lí thuyết, người có kiểu gen đồng hợp về tính trạng nhóm máu chiếm tỉ lệ 

A. 18%. 
B. 36%. 
C. 37,5%. 
D. 24%. 

Câu 12. Những thành tựu nào sau đây là của công nghệ gen? 

A. Giống bông kháng sâu, giống lúa gạo vàng, chuột nhắt mang gen chuột cống, dưa hấu tam bội. 

B. Giống bông kháng sâu, giống lúa gạo vàng, chuột nhắt mang gen chuột cống, cừu sản xuất protein người. 

C. Dâu tằm tam bội, giống lúa gạo vàng, chuột nhắt mang gen chuột cống, cừu sản xuất protein người. 

D. Giống bông kháng sâu, giống lúa gạo vàng, dâu tằm tam bội, dưa hấu tam bội. 

Câu 13. Chọn lọc tự nhiên có đặc điểm nào sau đây? 

A. Chỉ tác động trực tiếp lên alen trội. 
B. Chỉ tác động trực tiếp lên kiểu gen. 

C. Chỉ tác động trực tiếp lên kiểu hình. 
D. Thường chỉ tác động lên alen lặn. 

Câu 14. Trong quá trình phát sinh và phát triển của thế giới sinh vật, ở kỉ nào sau đây của đại Cổ sinh phát sinh các ngành động vật và phân hóa tảo? 

A. Kỉ Ocđôvic. 
B. Kỉ Đêvôn. 
C. Kỉ Cambri. 
D. Kỉ Pecmi. 

Câu 15. Bồ nông xếp thành đàn dễ dàng bắt được nhiều cá, tôm so với bồ nông kiếm ăn riêng lẻ là ví dụ về mối quan hệ nào sau đây? 

A. Hỗ trợ cùng loài. 

B. Kí sinh cùng loài. 

C. Cạnh tranh cùng loài. 
D. Vật ăn thịt – con mồi. 

Câu 16. Phong lan và cây thân gỗ là mối quan hệ gì? 

A. Kí sinh. 

B. Sinh vật ăn sinh vật. 

C. Cộng sinh. 

D. Hội sinh. 

Câu 17. Khi nói về chu trình Canvin của quang hợp, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Giai đoạn khử đã chuyển hóa chất AlPG thành APG. 

B. Giai đoạn tái tạo chất nhận đã chuyển hóa AlPG thành Ri1,5diP. 

C. Không có ánh sáng thì vẫn chuyển hóa Ri1,5DiP thành APG. 

D. Không có NADPH thì không xảy ra giai đoạn khử. 

Câu 18. Khi nói về hoạt động của hệ mạch trong hệ tuần hoàn của người, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Máu di chuyển càng xa tim thì tốc độ lưu thông của máu càng chậm. 

B. Máu di chuyển càng xa tim thì áp lực của máu lên thành mạch càng giảm. 

C. Vận tốc máu phụ thuộc chủ yếu vào tổng thiết diện của mạch máu. 

D. Nếu giảm thể tích máu thì sẽ làm giảm huyết áp. 

Câu 19. Khi nói về hoạt động của operon Lac, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Nếu đột biến điểm làm cho chuỗi pôlipeptit do gen A quy định dài hơn bình thường thì các gen Z, Y có thể sẽ mất khả năng phiên mã. 

B. Một đột biến điểm xảy ra ở vùng P của operon có thể làm gen điều hòa tăng cường phiên mã. 

C. Một đột biến xảy ra ở vùng P của gen điều hòa có thể làm cho các gen Z, Y, A mất khả năng phiên mã. 

D. Nếu đột biến làm cho gen Y không được phiên mã thì các gen Z và A cũng không được phiên mã. 

Câu 20. Ba loài cỏ hoang dại A, B, C có bộ nhiễm sắc thể lần lượt là 2n = 20; 2n = 26; 2n = 30. Từ 3 loài này, đã phát sinh 5 loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hóa. Quá trình hình thành 5 loài mới này được mô tả bừng bảng sau đây:
	Loài
	I
	II
	III
	IV
	V

	Cơ chế hình thành
	Thể song nhị bội từ loài A và loài B
	Thể song nhị bội từ loài A và loài C
	Thể song nhị bội từ loài B và loài C
	Thể song nhị bội từ loài A và loài I
	Thể song nhị bội từ loài B và loài III


Bộ nhiễm sắc thể của các loài I, II, III, IV và V lần lượt là: 

A. 46; 50; 56; 66; 82. 
B. 23; 25; 28; 33; 41. 
C. 92; 100; 112; 132; 164. 
D. 46; 56; 50; 82; 66. 

Câu 21. Trong điều kiện không phát sinh đọt biến, mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng và alen trội là trội hoàn toàn. Ở phép lai AaBbDd × AaBbDd, thu được F1. Theo lí thuyết, ở F1, loại kiểu gen AaBbdd chiếm tỉ lệ 

A. 1/8. 
B. 1/16. 
C. 3/16. 
D. 1/32. 

Câu 22. Đối với quần thể có kích thước nhỏ, tác động của di - nhập gen có thể dẫn tới bao nhiêu khả năng sau đây? 
I. Làm tăng tần số của tất cả các alen. 
II. Vốn gen của quần thể bị thay đổi.
III. Tần số 1 kiểu hình nào đó tăng lên. 
IV. Kích thước của quần thể được tăng lên. 

A. 1. 
B. 2. 
C. 4. 
D. 3. 

Câu 23. Có bao nhiêu ví dụ sau đây thể hiện mối quan hệ đối kháng cùng loài?
I. Kí sinh cùng loài. 
II. Quần tụ cùng loài.
III. Ăn thịt đồng loại. 
IV. Cạnh tranh cùng loài về thức ăn, nơi ở. 

A. 1. 
B. 4. 
C. 3. 
D. 2. 

Câu 24. Trong những hoạt động sau đây của con người, có bao nhiêu hoạt động góp phần vào việc sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên?
I. Sử dụng tiết kiệm nguồn nước.
II. Xây dựng hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên.
III. Tăng cường sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.
IV. Vận động đồng bào dân tộc sống định canh, định cư, tránh đốt rừng, làm nương rẫy. 

A. 1. 
B. 4. 
C. 2. 
D. 3. 

Câu 25. Có bao nhiêu đặc điểm dưới đây đều có ở quá trình nhân đôi của ADN ở sinh vật nhân thực và có ở quá trình nhân đôi ADN của sinh vật nhân sơ?
I. Có sự hình thành các đoạn Okazaki.
II. Nuclêôtit tự do được liên kết vào đầu 3'OH của mạch mới.
III. Trên mỗi phân tử ADN có nhiều điểm khởi đầu quá trình tái bản.
IV. Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn.
V. Enzim ADN pôlimeraza không làm nhiệm vụ tháo xoắn phân tử ADN. 

A. 4. 
B. 5. 
C. 3. 
D. 2. 

Câu 26. Một NST có trình tự các gen ABCDEFGHI đột biến chuyển đoạn BC trở thành ADEFBCGHI. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Đột biến này không làm thay đổi số lượng gen có trên NST.
II. Đột biến này không làm thay đổi hàm lượng ADN trong nhân tế bào.
III. Hàm lượng protein do gen B quy định có thể bị giảm so với lúc chưa đột biến.
IV. Thể đột biến này thường có khả năng sinh sản kém hơn so với dạng ban đầu. 

A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

Câu 27. Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định, alen trôi là trội hoàn toàn. Biết không có đột biến.
Theo lí thuyết, có bao nhiêu phép lai sau đây cho đời con có 4 loại kiểu hình với tỉ lệ bằng nhau?

I. aaBbDd × AaBBdd. 

II. AaBbDd× aabbDd. 

III. AAbbDd × aaBbdd. 
IV. aaBbDD × aabbDd.

V. AaBbDD × aaBbDd. 
VI. AABbdd × AabbDd. 

VII. AabbDD × AabbDd. 
VIII. AABbDd × Aabbdd. 

A. 3 phép lai. 
B. 5 phép lai. 
C. 4 phép lai. 
D. 2 phép lai. 

Câu 28. Một cơ thể đực có bộ nhiễm sắc thể 2n, trên mỗi cặp nhiễm sắc thể chỉ có 2 cặp gen dị hợp và quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng ở mỗi tế bào chỉ có hoán vị gen ở 1 cặp NST. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây đúng?
I. Nếu cơ thể này có 2n = 12 thì tạo ra tối đa 448 loại giao tử.
II. Nếu cơ thể này tạo ra tối đa 896 loại giao tử hoán vị thì chứng tỏ 2n = 14.
III. Nếu cơ thể này tạo ra tối đa 11264 loại giao tử thì chứng tỏ 2n = 20.
IV. Mỗi tế bào của cơ thể này luôn tạo ra tối đa 4 loại giao tử. 

A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

Câu 29. Một quần thể thực vật có số lượng cá thể của mỗi kiểu gen ở các thế hệ được thể hiện ở bảng sau:
	
	P
	F1
	F2
	F3
	F4

	AA
	400
	640
	300
	600
	400

	Aa
	400
	640
	300
	600
	400

	aa
	200
	80
	100
	300
	100


Cho rằng nếu quần thể chịu tác động của nhân tố tiến hóa thì ở mỗi thời điểm chỉ có 1 nhân tố tiến hóa tác động. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Giai đoạn từ P sang F1, các cá thể giao phấn ngẫu nhiên và không chịu tác động của nhân tố tiến hóa.
II. Từ F1 sang F2, quần thể chịu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.
III. Từ F2 sang F3, các cá thể giao phấn ngẫu nhiên và không chịu tác động của nhân tố tiến hóa.
IV. Từ F3 sang F4, chọn lọc tự nhiên tác động theo hướng chống lại alen a. 

A. 1. 
B. 2. 
C. 4. 
D. 3. 

Câu 30. Có 4 loài cùng ở một bậc dinh dưỡng, sống trong một môi trường và có ổ sinh thái về dinh dưỡng được mô tả theo các vòng tròn như hình bên.
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Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát 
biểu sau đây đúng?
I. Loài B và loài C cạnh tranh với nhau.
II. Loài B và loài C bị cạnh tranh khốc liệt hơn loài A và D.
III. Nếu con người đánh bắt làm giảm số lượng cá thể loài A thì có thể sẽ làm thay đổi số lượng cá thể loài D.
IV. Nếu điều kiện sống của môi trường không thay đổi nhưng do bị con người khai thác làm cho loài A bị giảm số lượng thì có thể sẽ dẫn tới làm tăng số lượng cá thể của loài B. 

A. 1. 
B. 2. 
C. 4. 
D. 3. 

Câu 31. Diễn thế sinh thái thứ sinh thường có đủ bao nhiêu đặc điểm sau đây?
I. Làm biến đổi thành phần loài và số lượng loài của quần xã.
II. Làm biến đổi mạng lưới dinh dưỡng của quần xã.
III. Xảy ra ở môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống.
IV. Có sự biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trư¬ờng . 

A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

Câu 32. Khi nói về chu trình nước trong tự nhiên, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nước là thành phần không thể thiếu và chiếm phần lớn khối lượng cơ thể sinh vật.
II. Nước sạch là nguồn tài nguyên tái sinh nên đây là nguồn tài nguyên vô tận.
III. Nguồn nước sạch trên Trái Đất đang cạn kiệt dần.
IV. Nước trên Trái Đất được luân chuyển theo vòng tuần hoàn. 

A. 1. 
B. 3. 
C. 2. 
D. 4. 

Câu 33. Ở sinh vật nhân thực, alen A ở trên NST thường bị đột biến điểm thành alen a. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu 2 alen này có tổng liên kết hidro bằng nhau thì 2 alen này có chiều dài bằng nhau.
II. Nếu đột biến làm mất chức năng của phân tử protein thì cá thể mang alen a được gọi là thể đột biến.
III. Chuỗi polipeptit do alen a quy định tổng hợp có thể có số axit amin nhiều hơn chuỗi polipeptit do alen A quy định tổng hợp.
IV. Nếu đột biến không làm thay đổi chiều dài của gen thì sẽ không làm thay đổi chiều dài của phân tử mARN. 

A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

Câu 34. Một loài thực vật, thực hiện phép lai: AABB × aabb, thu được các hợp tử F1. Gây đột biến tứ bội hóa lên 1 cành ở các cây F1 tạo ra các cây F1 thể khảm, trong đó mỗi cây có 10% số hoa tứ bội. Các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2. Biết rằng các cây F1 đều giảm phân bình thường và thể tứ bội chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Loại hợp tử chỉ mang alen trội chiếm tỉ lệ 1681/32400.
II. Loại hợp tử mang 1 alen trội chiếm tỉ lệ 697/3240.
III. Loại hợp tử mang 2 alen trội chiếm tỉ lệ 2821/8100
IV. Loại hợp tử mang 3 alen trội chiếm tỉ lệ gần 27%. 

A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

Câu 35. Ở loài cây chàm, xét 2 cặp gen phân li độc lập, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; Alen B quy định khả năng chịu phèn trội hoàn toàn so với alen b không có khả năng chịu phèn. Cho cây (P) dị hợp 2 cặp gen giao phấn với nhau, thu được F1. Người dân tiến hành trồng toàn bộ cây chàm F1 trên đất phèn để tạo rừng trồng vùng đất chua phèn. Các cây F1 giao phấn ngẫu nhiên sinh ra F2; Các cây F2 giao phấn ngẫu nhiên sinh ra F3. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Trong tổng số cây thu được ở F3, số cây thân cao nhiều gấp 3 lần số cây thân thấp.
II. Trong tổng số cây thân cao ở F3, có 1/5 số cây thuần chủng.
III. Lấy ngẫu nhiên 1 cây thân cao F3 thì xác suất thu được cây thuần chủng là 3/10.
IV. Lấy ngẫu nhiên 1 cây thân cao F3 thì xác suất thu được cây dị hợp 2 cặp gen là 4/15. 

A. 1. 
B. 4. 
C. 3. 
D. 2. 

Câu 36. Ở một loài thú, cho biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: 
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, thu được F1. Biết rằng không xảy ra đột biết và hoán vị gen ở cả đực và cái với tần số 20%. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Phép lai trên có 64 kiểu tổ hợp giao tử. 
II. Đời F1 có tối đa 40 loại kiểu gen, 12 loại kiểu hình. 
III. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể đực ở F1, xác suất thu được cá thể mang 2 alen trội là 29%. 
IV. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể cái mang 3 tính trạng trội ở F1, xác suất thu được cá thể mang 3 alen trội là 4/27. 

A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

Câu 37. Một loài thực vật, mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Cho cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây thân thấp, hoa trắng (P), thu được F1 có 100% cây thân cao, hoa đỏ. Cho F1 giao phấn với nhau, thu được F2 có 4 loại kiểu hình, trong đó có 9% số cây thân cao, hoa đỏ thuần chủng. Biết không xảy ra đột biến nhưng có hoán vị gen ở cả đực và cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Ở F2 có 24% số cây mang 3 alen trội. 
II. Ở F2 có 34% số cây mang 2 alen trội.
III. Lấy ngẫu nhiên một cây thân thấp, hoa đỏ ở F2, xác suất thu được cây thuần chủng là 1/4. 
IV. Lấy ngẫu nhiên một cây thân cao, hoa đỏ ở F2, xác suất thu được cây thuần chủng là 9/59. 

A. 4. 
B. 3. 
C. 2. 
D. 1. 

Câu 38. Một loài thực vật, xét 2 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Cho các cây (P) có kiểu gen giống nhau và đều dị hợp về 2 cặp gen giao phấn với nhau, thu được F1. Theo lí thuyết, loại kiểu hình có 2 tính trạng trội ở F1 có thể có bao nhiêu kiểu gen quy định?
I. 4. 
II. 5. 
III. 3. 
IV. 2. 

V. 1. 

A. 5. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

Câu 39. Một quần thể động vật giao phối, màu sắc cánh do 1 gen gồm 4 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Trong đó, alen A1 quy định cánh đen trội hoàn toàn so với alen A2, alen A3 và alen A4; Alen A2 quy định cánh xám trội hoàn toàn so với alen A3 và A4; Alen A3 quy định cánh vàng trội hoàn toàn so với alen A4 quy định cánh trắng. Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có 84% con cánh đen; 12% con cánh xám; 3% con cánh vàng; 1% con cánh trắng. Biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tần số alen A1 bằng 3 lần tần số alen A2.
II. Nếu chỉ có các cá thể cánh đen giao phối với nhau thì sẽ thu được đời con có số cá thể cánh vàng thuần chủng chiếm tỉ lệ là 1/196.
III. Nếu loại bỏ toàn bộ các cá thể cánh trắng, sau đó cho các cá thể còn lại giao phối ngẫu nhiên thì sẽ thu được đời con có số cá thể cánh đen thuần chủng chiếm tỉ lệ là 400/1089.
IV. Nếu loại bỏ toàn bộ các cá thể cánh xám, sau đó cho các cá thể còn lại giao phối ngẫu nhiên thì sẽ thu được đời con có số cá thể cánh xám thuần chủng chiếm tỉ lệ 9/484. 

A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

Câu 40. Phả hệ dưới đây mô tả hai bệnh di truyền phân li độc lập với nhau, mỗi bệnh do một gen quy định. Biết quần thể đang cân bằng di truyền, trong đó khi chỉ xét về bệnh thứ nhất thì có 16% số người bị bệnh; khi chỉ xét về bệnh thứ 2 thì có 1% số người bị bệnh.
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Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
I. Có thể xác định được chính xác kiểu gen của 9 người.
II. Xác suất để người số 18 bị cả hai bệnh là 11/576.
III. Xác suất để người số 18 chỉ bị một bệnh là 5/18. 
IV. Xác suất để người số 18 là gái và không bị bệnh là 2993/8064. 

A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 
Đáp án

	1-A
	2-B
	3-A
	4-C
	5-A
	6-B
	7-B
	8-B
	9-A
	10-B

	11-B
	12-B
	13-C
	14-C
	15-A
	16-D
	17-A
	18-A
	19-D
	20-A

	21-B
	22-D
	23-C
	24-B
	25-A
	26-C
	27-C
	28-D
	29-C
	30-C

	31-D
	32-B
	33-C
	34-D
	35-C
	36-D
	37-A
	38-A
	39-D
	40-B


LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án A
Thể đột biến được tạo thành nhờ lai xa và đa bội hóa là dạng dị đa bội: Thể song nhị bội.
Còn thể tam bội, tứ bội là dạng tự đa bội.
Thể ba là dạng lệch bội không phải đa bội. 
Đáp án A. 
Câu 2: Đáp án B
Đời con 100% dị hợp Aa đạt được khi P là AA x aa.
Đáp án B. 
Câu 3: Đáp án A
Đáp án A. Vì châu chấu đực có cặp NST giới tính là XO; chim đực có cặp NST giới tính là XX; Bướm đực có cặp NST giới tính là XX; Ruồi giấm đực có cặp NST giới tính là XY. 
Câu 4: Đáp án C
Đáp án C. Vì tần số a = 0,6 : 2 + 0,4 = 0,7. 
Câu 5: Đáp án A
Rừng rụng lá ôn đới phân bố ở vùng ôn đới. 
Đáp án A. 
Câu 6: Đáp án B
Câu 7: Đáp án B
Đáp án B.
Cơ thể này dị hợp về cặp gen Aa, Ee. 
Câu 8: Đáp án B
Đáp án B. Vì người mẹ có kiểu gen XAXA nên luôn truyền cho con gen XA. Vì vậy, tất cả con trai và con gái đều có gen A nên đều không bị bệnh máu khó đông. 
Câu 9: Đáp án A
Đáp án A. Phép lai Aa × aa → 1Aa : 1aa. 
Câu 10: Đáp án B
Đáp án B.
Các cơ thể con có 3 cặp gen
Tỉ lệ 1 : 1 = (1 : 1) × 1 × 1.
Xét 1 cặp gen:
Tỉ lệ kiểu gen 1: 1 = dị hợp × đồng hợp.
Tỉ lệ kiểu gen 1 = đồng hợp × đồng hợp.
→ Chỉ có phép lai AabbDD × AABBdd = (Aa × AA) (bb × BB)(DD × dd) là thoã mãn. 
Câu 11: Đáp án B
Đáp án B
Bước 1: Tìm tần số alen IA, IB, IO.
Tần số 
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 = 0,6 - 0,2 = 0,4.
→ Tần số IB = 1 – 0,6 = 0,4.
Bước 2: Áp dụng công thức Hacdi – Vanberg để tìm tỉ lệ kiểu gen đồng hợp.
Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp (IAIA, IBIB và IOIO) có tỉ lệ = 0,16 + 0,16 + 0,04 = 0,36 = 36%. 
Câu 12: Đáp án B
Đáp án B.
A, C và D sai. Vì dưa hấu tam bội, dâu tằm tam bội là do đột biến gây ra. 
Câu 13: Đáp án C
Đáp án C. Vì CLTN chỉ tác động trực tiếp lên kiểu hình của cơ thể mà không tác động trực tiếp lên kiểu gen; không tác động trực tiếp lên alen. 
Câu 14: Đáp án C
Trong sự lịch sử phát triển sự sống, ở kỉ Cambri có sự và phhình thành các ngành động vật và phân hoá tảo thành các bộ khác nhau → Đáp án C. 
Câu 15: Đáp án A
Câu 16: Đáp án D
Câu 17: Đáp án A
A sai. Vì giai đoạn khử thì sẽ chuyển hóa APG thành AlPG.

B đúng. Vì giai đoạn tái tạo chất nhận là giai đoạn biến AlPG thành Ri1,5diP.

C đúng. Vì chỉ cần có CO2 thì Ri1,5diP sẽ phản ứng với CO2 để tạo thành APG. Do đó, không có ánh sáng thì phản ứng này vẫn diễn ra.

D đúng. Vì giai đoạn khử cần chất NADPH từ pha sáng.
Câu 18: Đáp án A
A sai. Vì tốc độ lưu thông của máu giảm dần từ động mạch đến mao mạch, sau đó tăng dần từ mao mạch về tĩnh mạch.
B đúng. Vì càng xa tim thì huyết áp càng giảm.
C đúng. Vì vận tốc máu chủ yếu phụ thuộc vào tổng tiết dienj của mạch máu, ngoài ra còn phụ thuộc vào lực bơm máu của tim, độ đàn hồi của thành mạch, ….
D đúng. Vì giảm thể tích máu thì lcj tác động của máu lên thành mạch sẽ giảm nên sẽ giảm huyết áp. 
Câu 19: Đáp án D
A sai. Vì nếu gen A tổng hợp được protein thì các gen Z, Y cũng tổng hợp được protein.
B sai. Vì đột biến ở vùng P của operon thì không liên quan đến gen điều hòa.
C sai. Vì đột biến ở vùng P của gen điều hòa thì có khả năng làm cho gen điều hòa mất khả năng phiên mã, do đó các gen Z, Y, A sẽ liên tục phiên mã.
D đúng. Vì các gen Z, Y, A có số lần phiên mã bằng nhau. Đột biến làm cho gen Y không phiên mã thì gen Z và gen A cũng không phiên mã. 
Câu 20: Đáp án A
Vì thể song nhị bội có bộ NST = tổng bộ NST của 2 loài.

→ Loài I có bộ NST = 20 + 26 = 46. 
Loài II có bộ NST = 20 + 30 = 50.

Loài III có bộ NST = 26 + 30 = 56. 
Loài IV có bộ NST = 20 + 46 = 66.

Loài V có bộ NST = 26 + 56 = 82.
Câu 21: Đáp án B
AaBbDd × AaBbDd = (Aa × Aa)(Bb × Bb)(Dd × Dd) Sẽ sinh ra kiểu gen AaBbdd chiếm tỉ lệ = 1/2×1/2×1/4 =1/16. 
Câu 22: Đáp án D
Có 3 phát biểu đúng, đó là II, III và IV. → Đáp án D.
I sai. Vì trong bất kể trường hợp nào cũng không thể tăng tần số của tất cả các alen. Nếu tần số của alen A được tăng lên thì tần số của alen a sẽ bị giảm xuống. 
Câu 23: Đáp án C
Các mối quan hệ I, III, IV phản ánh mối quan hệ cạnh tranh cùng loài. → Đáp án C
Mối quan hệ quần tụ cùng loài phản ánh mối quan hệ hỗ trợ cùng loài. 
Câu 24: Đáp án B
Cả 4 phát biểu đúng → Đáp án B.
Muốn sử dụng bền vững tài nguyên thì cần phải sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên tái sinh (nước, rừng, hải sản, đất nông nghiệp) và tăng cường bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. 
Câu 25: Đáp án A
Có 4 phát biểu đúng, đó là I, II, IV và V. → Đáp án A.
- Quá trình nhân đôi ADN luôn có các đoạn Okazaki, diễn ra theo nguyên tắc bổ sung, enzim xúc tác và các nucleotit được gắn vào đầu 3’ của mạch mới.
- ADN nhân thực có nhiều điểm khởi đầu nhân đôi nhưng ADN nhân sơ chỉ có một điểm khởi đầu nhân đôi. 
Câu 26: Đáp án D
Cả 4 phát biểu đúng. → Đáp án D.
I, II đúng. Vì đảo đoạn chỉ làm thay đổi vị trí của gen mà không làm thay đổi số lượng gen, không làm thay đổi hàm lượng ADN.
III đúng. Vì đảo đoạn BC thì sẽ làm thay đổi vị trí của gen B và gen C. Khi gen B bị thay đổi vị trí thì có thể sẽ làm thay đổi mức độ hoạt động của gen B. Khi thay đổi mức độ hoạt động phiên mã thì lượng sản phẩm của gen sẽ bị thay đổi.
IV đúng. Vì đột biến đảo đoạn thường làm mất khả năng sinh sản do cặp NST đột biến không tương đồng nên đã cản trở giảm phân tạo giao tử. 
Câu 27: Đáp án C
Các phép lai I, III, VI, VIII đúng → Đáp án C.
Để đời con có 4 loại kiểu hình với tỉ lệ kiểu hình 1:1:1:1 = 1.(1:1).(1:1) hoặc (1:1).1.(1:1) hoặc (1:1).(1:1).1
Xét các phép lai của đề bài:
I cho đời con phân li theo tỉ lệ (1:1).1.(1:1) → thỏa mãn
II cho đời con phân li theo tỉ lệ: (1:1).(1:1).(3:1) → không thỏa mãn
III cho đời con phân li theo tỉ lệ 1.(1:1).(1:1) → thỏa mãn
IV cho đời con phân li theo tỉ lệ 1.(1:1).1 → không thỏa mãn
V cho đời con phân li theo tỉ lệ (1:1).(3:1).1 → không thỏa mãn
VI cho cho đời con phân li theo tỉ lệ 1.(1:1).(1:1) → thỏa mãn
VII cho cho đời con phân li theo tỉ lệ (3:1).1.1 → không thỏa mãn
VIII cho cho đời con phân li theo tỉ lệ 1.(1:1).(1:1) → thỏa mãn 
Câu 28: Đáp án D
Cả 4 phát biểu đúng. → Đáp án D.
Một loài có bộ NST 2n và trên mỗi cặp NST chỉ có 2 cặp gen dị hợp; môi tế bào chỉ có 1 cặp NST hoán vị thì số loại giao tử hoán vị = n×2n; Số loại giao tử liên kết = 2n; Tổng số loại giao tử = (n+1)×2n.
I đúng. Vì 2n = 12 thì có tối đa số loại giao tử = (6+1).26 = 448 loại.
II đúng. Vì n.2n = 896. Suy ra n = 7.
III đúng. Vì (n+1).2n = 11264. Suy ra n =10.
IV đúng. Vì mỗi tế bào luôn có tối đa 4 loại giao tử. 
Câu 29: Đáp án C
Cả 4 phát biểu đúng.
Từ số lượng, ta suy ra tỉ lệ kiểu gen là
	
	P
	F1
	F2
	F3
	F4

	AA
	0,7
	0,64
	0,2
	0,25
	4/9

	Aa
	0,2
	0,32
	0,6
	0,5
	4/9

	aa
	0,1
	0,04
	0,2
	0,25
	1/9


Ở P, tần số A = 0,8. Sang F1, tần số A = 0,8 và cấu trúc di truyền ở F1 đang cân bằng. Điều này chứng tỏ giai đoạn từ P sang F1 không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa và các cá thể đang giao phối ngẫu nhiên. → I đúng.
Ở F2, tần số A = 0,5 và tỉ lệ kiểu gen không cân bằng di truyền. Điều này chứng tỏ từ F1 sang F2 đã chịu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi đột ngột tần số alen. → II đúng.
Ở F3, tần số A = 0,5 và cấu trúc di truyền cân bằng. Điều này chứng tỏ quần thể đang giao phối ngẫu nhiên và không chịu tác động của nhân tố tiến hóa. → III đúng.
Ở F4, tần số A = 2/3 và tần số a = 1/3. Điều này chứng tỏ chọn lọc đang chống lại a và loại bỏ a. Cấu trúc di truyền của F4 vẫn cân bằng di truyền nên chứng tỏ chọn lọc ở giai đoạn sinh sản, các cá thể aa không có khả năng sinh sản. 
Câu 30: Đáp án C
Có 4 phát biểu đúng. → Đáp án C.
III đúng. Vì loài A giảm thì loài B chuyển sang ổ sinh thái về phía A dẫn tới C được giảm cạnh tranh và làm cho D cũng được giảm cạnh tranh nên có thể D sẽ tăng số lượng. 
Câu 31: Đáp án D
Cả 4 phát biểu đều đúng → Đáp án D

Diễn thế thứ sinh là diễn thế xuất hiện ở môi trường đã có một quần xã sinh vật sống. (Diễn thế thứ sinh mang đầy đủ các đặc điểm của diễn thế sinh thái nói chung: là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường).
Câu 32: Đáp án B
Phát biểu I, III, IV đúng. → Đáp án B.
II sai. Vì mặc dù nước là nguồn tài nguyên tái sinh nhưng nguồn nước đang bị cạn kiệt do ô nhiễm môi trường. 
Câu 33: Đáp án C
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, III và IV. → Đáp án C.
I đúng. Vì đột biến điểm không làm thay đổi tổng liên kết hidro thì chứng tỏ đây là đột biến thay thế cặp A-T bằng cặp T-A hoặc thay thế cặp G-X bằng cặp X-G. Vì vậy, đột biến này không làm thay đổi chiều dài của gen. 
II sai. Vì đây là sinh vật nhân thực, gen tồn tại thành cặp alen cho nên nếu a là đột biến lặn thì kiểu gen Aa thì vẫn chưa biểu hiện thành thể đột biến.
III đúng. Vì nếu đột biến làm cho bộ ba kết thúc trở thành bộ ba mã hóa axit amin thì sẽ làm cho chuỗi axit amin được kéo dài.
IV đúng. Vì gen quy định mARN. Cho nên chiều dài của gen không thay đổi thì chiều dài của mARN cũng không thay đổi. 
Câu 34: Đáp án D
Có 4 phát biểu đúng. → Đáp án D.
AABB × aabb thì F1 có kiểu gen AaBb. Tứ bội hóa thì sẽ có 90% AaBb và 10% AAaaBBbb.
Khi tự thụ phấn, sẽ có 3 phép lai là: 
10%AAaaBBbb × 10%AAaaBBbb.
90%AaBb × 90%AaBb.
2×10%AAaaBBbb × 90%AaBb.
I đúng. Vì tỉ lệ hợp tử mang toàn alen trội (AAAABBBB + AABB + AAABBB) = 0,01 × 1/36 × 1/36 + 0,81 × 1/4 × 1/4 + 0,18 × 1/12 × 1/12 = 1681/32400.
II đúng. Vì tỉ lệ hợp tử mang 1 alen trội (Aaaabbbb + aaaaBbbb + Aabb + aaBb + Aaabbb + aaaBbb) = 0,01 × 2/9 × 1/36 × 2 + 0,81 × 1/2 × 1/4 × 2 + 0,18 × 5/12 × 1/12 × 2 = 697/3240.
III đúng. Vì tỉ lệ hợp tử mang 2 alen trội (AAaabbbb + aaaaBBbb + AaaaBbbb + AAbb + aaBB + AaBb + AAabbb + aaaBBb + AaaBbb) = 0,01 × (1/2 × 1/36 × 2 + 2/9×2/9) + 0,81 × (1/16 × 2 + 4/16) + 0,18 × (5/12 × 1/12 × 2 + 5/12 ×5/12) = 2821/8100.
IV đúng. Vì tỉ lệ hợp tử mang 3 alen trội (AAAabbbb + aaaaBBBb + AAaaBbbb + AaaaBBbb + AABb + AaBB + AAAbbb + aaaBBB + AAaBbb + AaaBBb) = 0,01 × (2/9 × 1/36 × 2 + 1/2 × 2/9 × 2) + 0,81 × (1/8 × 2) + 0,18 × (1/12 × 1/12 × 2 + 5/12 × 5/12 × 2) = 8743/32400 = 27%. 
Câu 35: Đáp án C
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, II và IV. → Đáp án C. 
Vì bb không chịu phèn nên aa bị chết ở giai đoạn nảy mầm. Do đó, cần chú ý đến cây aa.
P có kiểu gen AaBb, nên hợp tử F1 có tỉ lệ kiểu gen (1AA : 2Aa:1aa)(1BB : 2Bb : 1bb). Vì bb bị chết nên tỉ lệ kiểu gen ở các cây F1 là (1AA : 2Aa : 1aa)(1BB : 2Bb). Các cây F1 giao phấn ngẫu nhiên thì F2 có tỉ lệ kiểu gen là (1AA : 2Aa : 1aa)(4/9BB : 4/9Bb : 1/9bb). Vì bb bị chết nên tỉ lệ kiểu gen ở các cây F2 là (1AA : 2Aa : 1aa)(1BB : 1Bb). Các cây F2 giao phấn ngẫu nhiên thì F3 có tỉ lệ kiểu gen là (1AA : 2Aa : 1aa)(9/16BB : 6/16Bb : 1/16bb). Vì bb bị chết nên tỉ lệ kiểu gen ở các cây F3 là (1AA : 2Aa : 1aa)(3/5BB : 2/5Bb).
I đúng. Vì F3 có tỉ lệ kiểu gen về gen A là 1AA : 2Aa :1aa cho nên số cây thân cao nhiều gấp 3 lần số cây thân thấp.
II đúng. Vì số cây thân cao F3 gồm có (1AA : 2Aa)(3/5BB : 2/5Bb) cho nên trong tổng số cây thân cao ở F3, có số cây đồng hợp tử 2 cặp gen chiếm tỉ lệ = 1/3×3/5 = 1/5.
III sai. Lấy ngẫu nhiên 1 cây cao F3 thì xác suất thu được cây thuần chủng = 1/3×3/5 = 1/5.
IV đúng. Lấy ngẫu nhiên 1 cây thân cao F3 thì xác suất thu được cây dị hợp 2 cặp gen = 2/3×2/5 = 4/15.
Câu 36: Đáp án D
Cả 4 phát biểu đúng. → Đáp án D.
I đúng. Cơ thể 
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 có hoán vị gen cho nên sẽ sinh ra 8 loại giao tử; Cơ thể 
[image: image8.wmf]D
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 sẽ sinh ra 8 loại giao tử. 
→ Số kiểu tổ hợp giao tử = 8 × 8 = 64 loại.
II đúng. Đời F1 có bao nhiêu kiểu gen, bao nhiêu kiểu hình? 
- Số loại kiểu gen: 
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[image: image10.wmf]D

Ab

XY

aB

 = (
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- Số loại kiểu hình: 
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III đúng. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể đực ở F1, xác suất thu được cá thể mang 2 alen trội là = 
[image: image21.wmf]0,145
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 = 29%.
Cá thể đực mang 2 alen trội gồm có các kiểu gen 
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) × 1/4 = (6×0,04 + 2×0,16 +2×0,01 )×1/4 = 14,5%.
	Khi P: 
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 thì loại cá thể đực có 2 alen trội ở F1 có tỉ lệ 
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IV. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể cái mang 3 tính trạng trội ở F1, xác suất thu được cá thể mang 3 alen trội là 14,5%.
Cá thể cái có kiểu hình trội mang 3 alen trội chính là cá thể dị hợp 3 cặp gen 
[image: image37.wmf]Dd
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Có tỉ lệ = (
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) × 1/4 = (4×0,04)×1/4 = 4%.
Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể cái mang 3 tính trạng trội ở F1, xác suất thu được cá thể mang 1 alen trội là = 
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Câu 37: Đáp án A
Cả 4 phát biểu đúng. → Đáp án A.
Vì P thuần chủng và có kiểu hình trội × kiểu hình lặn nên F1 có kiểu gen 
[image: image43.wmf]AB
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- Ở F2, cây thân cao, hoa đỏ thuần chủng chiếm tỉ lệ 9% → 
[image: image44.wmf]AB
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 = 0,09.
→ 0,09 
[image: image45.wmf]ab
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 = 0,3ab × 0,3ab. → Giao tử AB = ab = 0,3; Giao tử Ab = aB = 0,2. 
I đúng. Ở F2 có số cây mang 3 alen trội chiếm tỉ lệ = 4×0,3×0,2 = 0,24 = 24%.
II đúng. Ở F2 có số cây mang 2 alen trội chiếm tỉ lệ = 2×0,09 + 4×0,04 = 0,34 = 34%. 
Lấy ngẫu nhiên 1 cây thân thấp, hoa đỏ ở F2 sẽ được cây thuần chủng với xác suất 
= 
[image: image46.wmf]0,040,041
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→ (III) đúng.
- Lấy ngẫu nhiên một cây thân cao, hoa đỏ ở F2 sẽ thu được cây thuần chủng với xác suất = 
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. → (IV) đúng. 
Câu 38: Đáp án A
Có 5 phát biểu đúng. → Đáp án A.
P có kiểu hình khác nhau về 2 tính trạng lai với nhau thì F1 dị hợp 2 cặp gen.
Nếu 2 cặp gen này phân li độc lập (AaBb) thì loại kiểu hình có 2 tính trạng trội ở F2 do 4 kiểu gen quy định. → I đúng.
Nếu 2 cặp gen này cùng nằm trên 1 cặp NST và không có hoán vị gen thì loại kiểu hình có 2 tính trạng trội ở F2 do 1 kiểu gen quy định. → V đúng.
Nếu 2 cặp gen này cùng nằm trên 1 cặp NST và có hoán vị gen ở cả 2 giới thì loại kiểu hình có 2 tính trạng trội ở F2 do 5 kiểu gen quy định. → II đúng.
Nếu 2 cặp gen này cùng nằm trên 1 cặp NST và có hoán vị gen ở 1 giới thì loại kiểu hình có 2 tính trạng trội ở F2 do 3 kiểu gen quy định. → III đúng.
Nếu 2 cặp gen này cùng nằm trên 1 cặp NST (
[image: image49.wmf]ABAB
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) và không có hoán vị gen thì loại kiểu hình có 2 tính trạng trội ở F2 do 2 kiểu gen quy định. → IV đúng. 
Câu 39: Đáp án D
Cả 4 phát biểu đúng → Đáp án D.
I đúng. Vì tần số alen A1 = 
[image: image50.wmf]10,010,030,12
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 = 0,6.
Tần số alen A4 = 
[image: image51.wmf]0,01

 = 0,1. 

Tần số alen A3 = 
[image: image52.wmf]0,010,030,01
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 = 0,1.
Tần số alen A2 = 
[image: image53.wmf]0,010,030,120,010,03
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 = 0,2.
II đúng. Vì trong số các cá thể cánh đen của quần thể gồm có 4 kiểu gen là A1A1; A1A2, A1A3, A1A4. Vì vậy, trong số các cá thể cánh đen thì tần số của A3 = 
[image: image54.wmf]0,6  0,11
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→ Nếu cho các cá thể cánh đen giao phối ngẫu nhiên thì ở đời con, cá thể cánh vàng thuần chủng (A3A3) chiếm tỉ lệ = 
[image: image55.wmf]2
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III đúng. Khi loại bỏ các cá thể cánh trắng thì quần thể gồm có A1A1; A1A2, A1A3, A1A4; A2A2; A2A3, A2A4; A3A3, A3A4 . Vì vậy, trong số các cá thể còn lại thì tần số của A1 = 
[image: image56.wmf]0,620

10,0133

=

-

.
→ Cá thể cánh đen thuần chủng chiếm tỉ lệ = 
[image: image57.wmf]2
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IV đúng. Khi loại bỏ toàn bộ các cá thể cánh xám thì quần thể còn lại các kiểu gen A1A1; A1A2, A1A3, A1A4; A3A3, A3A4; A4A4. Vì vậy, trong số các cá thể còn lại thì tần số của A2 = 
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→ Cá thể cánh xám thuần chủng chiếm tỉ lệ = 
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Câu 40: Đáp án B
Có 2 phát biểu đúng, đó là II và IV. → Đáp án B.
Dựa vào phả hệ để xác định quy luật di truyền của từng tính trạng bệnh.
- Cặp vợ chồng số 1 – 2 đều không bị bệnh nhưng sinh con gái số 6 bị cả 2 bệnh. => 2 bệnh đều do gen lặn quy định và không liên kết giới tính.
- Quy ước: a quy định bệnh thứ nhất; b quy định bệnh thứ 2. 
Các alen trội tương ứng là A và B đều quy định không bị bệnh.
I sai. Xác định được kiểu gen của 10 người.
- Người số 4, 6 bị cả 2 bệnh nên kiểu gen là aabb.
- Người số 1, 2 không bị bệnh nhưng có con bị cả hai bệnh nên kiểu gen của những người này là AaBb.
- Người số 13, 14 và 15 là những người không bị bệnh nhưng có bố bị bệnh thứ nhất và mẹ bị bệnh thứ hai nên kiểu gen của những người này là AaBb.
- Người số 10 và 11 là những người không bị bệnh có bố (số 4) bị 2 bệnh nên người số 10, 11 đều có kiểu gen AaBb. Người số 12 có kiểu gen Aabb.
II đúng. Xác suất để cặp vợ chồng 15-16 sinh con đầu lòng bị cả hai bệnh
	Khi hai bệnh di truyền phân li độc lập với nhau thì xác suất sinh con bị cả hai bệnh = xác suất sinh con bị bệnh 1 ( xác suất sinh con bị bệnh 2.


Xác suất sinh con bị bệnh 1:
- Người số 15 có kiểu gen Aa.
- Bố và mẹ của người số 16 không bị bệnh nhưng người số 10 có kiểu gen Aa; Người số 9 thuộc quần thể cân bằng di truyền nên có kiểu gen là (0,36AA : 0,48Aa = 3/7AA : 4/7Aa) cho nên xác suất kiểu gen của người số 16 là (
[image: image60.wmf]5
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AA : 
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Aa).
→ Xác suất sinh con bị bệnh thứ nhất = 
[image: image62.wmf]717
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Xác suất sinh con bị bệnh 2:
- Người số 15 có kiểu gen Bb.
- Bố và mẹ của người số 16 không bị bệnh nhưng người số 10 có kiểu gen Bb; Người số 9 thuộc quần thể cân bằng di truyền nên có kiểu gen là (0,81BB : 0,18Bb = 9/11BB : 2/11Bb) cho nên xác suất kiểu gen của người số 16 là (
[image: image63.wmf]10
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BB : 
[image: image64.wmf]11
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Bb).
→ Xác suất sinh con bị bệnh thứ hai = 
[image: image65.wmf]11111
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→ Xác suất sinh con bị cả hai bệnh = 
[image: image66.wmf]71111
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III sai. Xác suất để cặp vợ chồng 15-16 sinh con đầu lòng chỉ bị một bệnh.
	Khi bài toán yêu cầu tính xác suất sinh con bị 1 bệnh trong số 2 bệnh thì có 2 trường hợp.

+ Trường hợp 1: Bị bệnh thứ nhất mà không bị bệnh thứ hai.

+ Trường hợp 2: Bị bệnh thứ hai mà không bị bệnh thứ nhất.


- Từ kết quả làm ở câu II, ta có xác suất sinh con bị 1 bệnh là 
[image: image67.wmf]7
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nên xác suất sinh con không bị bệnh 1 = 
[image: image68.wmf]741
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- Từ kết quả làm ở câu II, ta có xác suất sinh con bị 2 bệnh là 
[image: image69.wmf]11
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 nên xác suất sinh con không bị bệnh 2 = 
[image: image70.wmf]1173
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- Xác suất để chỉ bị bệnh thứ nhất mà không bị bệnh thứ hai = 
[image: image71.wmf]773511
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- Xác suất để chỉ bị bệnh thứ hai mà không bị bệnh thứ nhất = 
[image: image72.wmf]4111451
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→ Đáp án = 
[image: image73.wmf]511451962481

4032403240322016

+==

.
IV đúng. Xác suất để cặp vợ chồng 15-16 sinh con đầu lòng là gái và không bị bệnh là bao nhiêu? 
	Khi bệnh không liên kết giới tính thì xác suất sinh con gái và không bị bệnh = xác suất sinh con gái ( xác suất không bị bệnh.


- Ở phả hệ này, cặp vợ chồng số 15-16 sinh con không bị bệnh thứ nhất = 
[image: image74.wmf]41
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; Xác suất sinh con không bị bệnh thứ hai = 
[image: image75.wmf]73

84

.
- Xác suất sinh con gái = 
[image: image76.wmf]1
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.
→ Xác suất sinh con gái và không bị bệnh = 
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